
UBND XÃ TRUNG HỘI

6 tháng
Lũy kế hết ngày 

30/6/2026
Dự toán

Cùng 

kỳ 

năm 

2025

A B 1 2 3 4 5

114.929.000.000 36.259.210.723 73.845.065.219 31,55%

A
TỔNG THU NSNN TRÊN 

ĐỊA BÀN 22.182.000.000 7.725.058.621 17.941.572.117 34,83%

I Thu nội địa 20.182.000.000 6.821.332.331 13.374.042.617 33,80%

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp 

nhà nước do địa phương quản lý
12.000.000 2.654.154 2.654.154 22,12%

2
Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
15.500.000.000 5.727.977.293 10.897.210.964 36,95%

3 Lệ phí trước bạ
2.750.000.000 500.945.824 1.502.331.134 18,22%

4
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp 40.000.000 39.619.801 75.963.592 99,05%

5 Thuế thu nhập cá nhân
1.130.000.000 232.649.483 389.451.993 20,59%

6 Phí, lệ phí 300.000.000 35.784.000 83.285.357 11,93%

7 Thu tiền cho thuê đất 150.000.000 49.711.654 58.484.294 33,14%

8 Thu khác ngân sách 300.000.000 189.771.842 322.442.849 63,26%

9
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản vùng trời 42.218.280 42.218.280

II Thu tiền sử dụng đất 2.000.000.000 903.726.290 4.567.529.500 45,19%

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 93.301.000.000 28.534.152.102 55.903.493.102 30,58%

I
Thu bổ sung từ ngân sách cấp 

trên 93.301.000.000 26.023.000.000 53.392.341.000 27,89%

TỔNG CỘNG

Đơn vị: đồng

STT Nội dung Dự toán

Ước thực hiện Ước Quý so (%)

(Kèm theo Quyết định số: 686 /QĐ-UBND ngày 06 /7/2026 của UBND xã Trung Hội)

Biểu số: 02

(Mẫu biểu số 55 - Thông tư 26/2026/TT-

BTC)

ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
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6 tháng
Lũy kế hết ngày 

30/6/2026
Dự toán

Cùng 

kỳ 

năm 

2025

STT Nội dung Dự toán

Ước thực hiện Ước Quý so (%)

1 Bổ sung cân đối

55.316.000.000 13.010.000.000 29.300.000.000 23,52%

2 Bổ sung có mục tiêu
37.985.000.000 13.013.000.000 24.092.341.000 34,26%

II
Thu chuyển nguồn năm trước 

chuyển sang năm nay
2.511.152.102 2.511.152.102
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